








































































ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
–––––––– 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

–––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày       tháng 12 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần 

trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang  

––––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

   Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị 

định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; 

  Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà 

nước trên môi trường mạng; 

 Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; 

 Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-

2020, định hướng đến năm 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số      

59/TTr-STTTT ngày 30/11/2023. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một 

phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang 

năm 2023 (địa chỉ http://dichvucong.bacgiang.gov.vn), cụ thể như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-107-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2018-nd-cp-thuc-hien-co-che-mot-cua-484769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
http://dichvucong.bacgiang.gov.vn/
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1. Dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh là 482 dịch vụ, gồm: 273 dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình, 209 dịch vụ công trực tuyến một phần (Có Phụ 

lục 1 kèm theo). 

  2. Dịch vụ công trực tuyến cấp huyện là 147 dịch vụ, gồm: 41 dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình, 106 dịch vụ công trực tuyến một phần (Có Phụ lục 2 

kèm theo). 

  3. Dịch vụ công trực tuyến cấp xã là 79 dịch vụ, gồm: 27 dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình, 52 dịch vụ công trực tuyến một phần (Có Phụ lục 3 kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện cập nhật các thủ tục hành chính 

được phê duyệt tại Điều 1 lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

của tỉnh, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1146/QĐ-UBND ngày 06/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang. 

 Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND 

huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTT); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các cơ quan ngành dọc TW; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP; TTPVHCC, TTTT; 

+ Lưu: VT, NC-KSTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Mai Sơn 

 



STT Mã TTHC tỉnh Mã TTHC Quốc gia Tên thủ tục hành chính Ghi chú

1 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo 3 0 3

1.1 1.004441 x

1.2 1.004443 x

1.3 1.004485 x

2 Lĩnh vực Giao thông vận tải 1 1 2

2.1 044.001 x

2.2 044.002 x

3 Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã Hội 16 19 35

3.1 035.19 1.010660 x

3.2 038.014 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện x

3.3 038.02 x

3.4 038.2701 x

Phụ lục 03
 DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP XÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ CÓ PHÁT SINH HỒ SƠ

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày           tháng  12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

DVC Toàn 
trình 

DVC Một 
phần 

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện 
chương trình giáo dục tiểu học
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 
hoạt động giáo dục trở lại
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu 
giáo độc lập

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu 
và biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối 
với hệ thống đường xã

Chấp thuận sử dụng tạm thời một phần 
hè phố, lòng đường không vì mục đích 
giao thông (thuộc thẩm quyền của UBND 
cấp xã)

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học 
sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, trình 
độ cao đẳng tại các cơ sở GDNN trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang

1.010941.000.00.00.H
02

1.000132.000.00.00.H
02

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đình

2.001661.000.00.00.H
02

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó 
khăn ban đầu cho nạn nhân



3.5 1574.01 x

3.6 1574.02 x

3.7 1574.03 x

3.8 900.24505 x

3.9 910.001 x

3.10 910.002 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật x

3.11 910.054 x

3.12 910.1 x

3.13 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có x

3.14 x

3.15 x

3.16 Cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công” x

3.17 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ x

3.18 x

1.011606.000.00.00.H
02

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát 
nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm

1.011607.000.00.00.H
02

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường 
xuyên hằng năm

1.011608.000.00.00.H
02

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận 
nghèo thường xuyên hằng năm

1.001731.000.00.00.H
02

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ 
xã hội

1.001699.000.00.00.H
02

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 
cấp Giấy xác nhận khuyết tật

1.001653.000.00.00.H
02

1.011609.000.00.00.H
02

Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 
trung bình

1.001776.000.00.00.H
02

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã 
hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng hàng tháng

1.010833.000.00.00.H
02

2.002303.000.00.00.H
02

Lập danh sách đối tượng tham gia bảo 
hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh 
và Xã hội quản lý

1.010788.000.00.00.H
02

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi 
người hoạt động cách mạng

1.010777.000.00.00.H
02

1.010803.000.00.00.H
02

1.010804.000.00.00.H
02

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường 
hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh 
dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng”



3.19 x

3.20 x

3.21 x

3.22 x

3.23 x

3.24 x

3.25 x

3.26 x

3.27 x

3.28 x

3.29 Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” x

1.010805.000.00.00.H
02

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh 
hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 
hiện không công tác trong quân đội, công 
an

1.010816.000.00.00.H
02

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi 
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 
chất độc hóa học

1.010817.000.00.00.H
02

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ 
của người hoạt động kháng chiến bị 
nhiễm chất độc hóa học

1.010818.000.00.00.H
02

Công nhận và giải quyết chế độ người 
hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 
vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch 
bắt tù, đày

1.010819.000.00.00.H
02

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng 
chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 
và làm nghĩa vụ quốc tế

1.010820.000.00.00.H
02

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ 
cách mạng

1.010821.000.00.00.H
02

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến 
trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

1.010824.000.00.00.H
02

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 
hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

1.010825.000.00.00.H
02

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ 
liệt sĩ

1.010814.000.00.00.H
02

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng 
nhận người có công do ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội quản lý và giấy 
chứng nhận thân nhân liệt sĩ

1.010778.000.00.00.H
02



3.30 x

3.31 x

3.32 x

3.33 x

3.34 x

3.35 x

4 Lĩnh vực Nội vụ 0 8 8
4.1 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng x
4.2 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng x
4.3 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung x
4.4 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến x

4.5 x

4.6 x

1.005387.000.00.00.H
02

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp 
một lần đối với thân nhân người hoạt 
động kháng chiến được tặng huân 
chương, huy chương chết trước ngày 01 
tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng 
chế độ ưu đãi

1.001257000.00.00.H
02

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có 
thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng 
khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc 
Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương

1.004964.000.00.00.H
02

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 
người được cử làm chuyên gia sang giúp 
Lào, Căm-pu-chia

2.002307.000.00.00.H
02

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu 
chiến binh

2.002308.000.00.00.H
02

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh 
niên xung phong thời kỳ chống Pháp

2.000282.000.00.00.H
02

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào 
cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

1.001028.000.00.00.H
022.000509.000.00.00.H
021.001055.000.00.00.H
022.000305.000.00.00.H
02

1.000748.000.00.00.H
02

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
xã về khen thưởng cho gia đình

2.000337.000.00.00.H
02

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
xã về thành tích đột xuất



4.7 x

4.8 x

5 Lĩnh vực Nông nghiệp 1 0 1

5.1 1331.001 x

6 Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 0 2 2
6.1 101.01 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai x

6.2 107.001 1.010736 x

7 Lĩnh vực Tư pháp 6 22 28

7.1 20.002 x

7.2 20.03 x

7.3 20.04 x

7.4 20.05 x

7.5 20.06 x

2.000346.000.00.00.H
02

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
xã về thành tích thi đua theo đợt, chuyên 
đề

1.000775.000.00.00.H
02

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ 
chính trị

1.010091.000.00.00.H
02

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn 
cho lực lượng xung kích phòng chống 
thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa 
tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

1.003554.000.00.00.H
02

Tham vấn trong đánh giá tác động môi 
trường

2.000815.000.00.00.H
02

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 
chứng nhận

2.000884.000.00.00.H
02

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 
tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 
yêu cầu chứng thực không thể ký, không 
thể điểm chỉ được)

2.000913.000.00.00.H
02

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ 
sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

2.000927.000.00.00.H
02

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, 
giao dịch

2.000942.000.00.00.H
02

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản 
chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng 
thực



7.6 20.07 x

7.7 20.08 Thủ tục chứng thực di chúc x

7.8 20.09 x

7.9 20.10 x

7.10 20.11 x

7.11 21.01 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước x

7.12 21.02 x

7.13 216.005 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con x
7.14 216.01 Đăng ký khai sinh x
7.15 216.010 Thủ tục đăng ký lại kết hôn x
7.16 216.011 Đăng ký lại khai tử x

7.17 216.012 x

7.18 216.015 x

7.19 216.02 Thủ tục Đăng ký kết hôn x
7.20 216.08 Đăng ký khai tử x
7.21 216.08.1 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động x
7.22 216.09 Thủ tục đăng ký lại khai sinh x
7.23 216.09.01 Đăng ký kết hôn lưu động x
7.24 216.10.1 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động x

7.25 216.16 x

7.26 216.17 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch x
7.27 216.3 Đăng ký giám hộ x

2.001035.000.00.00.H
02

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 
liên quan đến tài sản là động sản, quyền 
sử dụng đất, nhà ở

2.001019.000.00.00.H
02

2.001016.000.00.00.H
02

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận 
di sản

2.001406.000.00.00.H
02

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 
phân chia di sản mà di sản là động sản, 
quyền sử dụng đất, nhà ở

2.001009.000.00.00.H
02

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di 
sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng 
đất, nhà ở

2.001263.000.00.00.H
02

2.001255.000.00.00.H
02

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong 
nước

1.001022.000.00.00.H
021.001193.000.00.00.H
021.004746.000.00.00.H
021.005461.000.00.00.H
02

1.000689.000.00.00.H
02

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận 
cha, mẹ, con

1.004772.000.00.00.H
02

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã 
có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

1.000894.000.00.00.H
021.000656.000.00.00.H
021.003583.000.00.00.H
021.004884.000.00.00.H
021.000593.000.00.00.H
021.000419.000.00.00.H
02

1.004873.000.00.00.H
02

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân

2.000635.000.00.00.H
021.004837.000.00.00.H
02



7.28 216.6 x

Tổng cộng: 27 52 79

1.004859.000.00.00.H
02

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
–––––––– 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

–––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày       tháng 12 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến  

đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

––––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

   Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị 

định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; 

  Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà 

nước trên môi trường mạng; 

 Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; 

 Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-

2020, định hướng đến năm 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số      

66/TTr-STTTT ngày 20/12/2023. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực 

tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại địa 

chỉ http://dichvucong.bacgiang.gov.vn. 

Tổng số dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy là 

34 dịch vụ, gồm: 32 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, 02 dịch vụ công trực 

tuyến cấp huyện (Có Phụ lục kèm theo). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-107-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2018-nd-cp-thuc-hien-co-che-mot-cua-484769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
http://dichvucong.bacgiang.gov.vn/
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Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, cơ 

quan liên quan thực hiện cấu hình, bổ sung dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện 

không sử dụng hồ sơ giấy lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Bắc Giang, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo theo quy định. 

 Điều 3. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTT); 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các cơ quan ngành dọc TW; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP; TTPVHCC, TTTT; 

+ Lưu: VT, NC-KSTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Mai Sơn 

 



STT Tên thủ tục hành chính

1 Ban Dân tộc 3

- 1.004875.000.00.00.H02 x

- 1.004888.000.00.00.H02 x

- 1.011447.000.00.00.H02 x

2 Sở  Tài chính 1

- 2.002206 .000.00.00.H02 x

3 Sở Công thương 4

- 2.000002.000.00.00.H02 x

- 2.000004.000.00.00.H02 x

- 2.000033.000.00.00.H02 Thông báo hoạt động khuyến mại x

- 2.001474.000.00.00.H02 x

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 1

- 1.005092.000.00.00.H02 x

5 Sở Khoa học và Công nghệ 1

- 2.002385.000.00.00.H02 x

Phụ lục 01
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÔNG SỬ DỤNG HỒ SƠ GIẤY (CẤP TỈNH)

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND  ngày        tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

Mã thủ tục hành trình
trên Cổng DVC QG

Mức độ DVC 
trực tuyến toàn 

trình

Công nhận người có uy tín trong 
đồng bào dân tộc thiểu số
Đưa ra khỏi danh sách người có uy 
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất 
liên kết theo chuỗi giá trị

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có 
quan hệ với ngân sách

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung 
chương trình khuyến mại đối với 
chương trình khuyến mại mang 
tính may rủi thực hiện trên địa bàn 
1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối 
với chương trình khuyến mại mang 
tính may rủi thực hiện trên địa bàn 
1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội 
dung chương trình khuyến mại

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ 
sổ gốc

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế.



6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2

- 1.000105.000.00.00.H02 x

- 2.000134.000.00.00.H02 x

7 Sở Ngoại Vụ 1

- 2.002312.000.00.00.H02 x

8 Sở Nội vụ 5

- 1.009331.000.00.00.H02 x

- 1.009333.000.00.00.H02 x

- 1.009339.000.00.00.H02 x

- 1.00934.000.00.00.H02 x

- 1.009352.000.00.00.H02 x

9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3

- 1.004346.000.00.00.H02 x

- 1.004363.000.00.00.H02 x

- 2.002132.000.00.00.H02 x

10 Sở Thông tin và Truyền thông 1

- 2.001171.000.00.00.H02 Cho phép họp báo (trong nước) x

11 Sở Tư pháp 3

- 2.000635.000.00.00.H02 x

- 2.001680.000.00.00.H02 x

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi 
nhu cầu sử dụng người lao động 
nước ngoài

Khai báo với Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội địa phương 
khi đưa vào sử dụng các loại máy, 
thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn lao động

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, 
hội thảo quốc tế không thuộc thẩm 
quyền cho phép của Thủ tướng 
Chính phủ

Thủ tục thẩm định thành lập tổ 
chức hành chính
Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức 
hành chính
Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc 
làm tổ chức hành chính

Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí 
việc làm tổ chức hành chính

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc 
làm đơn vị sự nghiệp công lập

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều 
kiện vệ sinh thú y (cấp tỉnh)

Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ 
tịch (cấp tỉnh)

Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp 
lý của người được trợ giúp pháp lý



- 2.001687.000.00.00.H02 x

12 Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch 1

- 1.004645.000.00.00.H02 x

13 Sở Y tế 6

- 1.001893.000.00.00.H02 x

- 1.003006.000.00.00.H02 x

- 1.003029.000.00.00.H02 x

- 1.003039.000.00.00.H02 x

- 1.004557.000.00.00.H02 x

- 1.004604.000.00.00.H02 x

Tổng cộng: 32

Thủ tục thay đổi người thực hiện 
trợ giúp pháp lý

Thủ tục thông báo tổ chức đoàn 
người thực hiện quảng cáo

Công bố cơ sở kinh doanh có tổ 
chức kệ thuốc

Công bố đủ điều kiện sản xuất 
trang thiết bị y tế

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 
trang thiết bị y tế thuộc loại A, B

Công bố đủ điều kiện mua bán 
trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, 
D
Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc 
lưu động
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược 
theo hình thức xét hồ sơ trong 
trường hợp Chứng chỉ hành nghề 
dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan 
cấp Chứng chỉ hành nghề dược.



(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng 12  năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

Stt

1 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
- 1.005092.000.00.00.H02
2 Lĩnh vực Tư pháp
- 2.000635.000.00.00.H02

Tổng cộng:

Phụ lục 02
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÔNG SỬ DỤNG HỒ SƠ GIẤY (CẤP HUYỆN)

Mã thủ tục hành trình
trên Cổng DVC QG



(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng 12  năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

Tên thủ tục hành chính

1
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (cấp huyện) x

1
Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp huyện) x

2

Phụ lục 02
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÔNG SỬ DỤNG HỒ SƠ GIẤY (CẤP HUYỆN)

Dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình

DVC


	DVC Xã
	DVC TT_Cap tinh
	DVCTT cấp huyện

		2018-04-27T10:48:24+0700
	Việt Nam
	Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
	Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<thongtinchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		sonm@bacgiang.gov.vn
	2023-12-07T21:17:01+0700


		2023-12-08T09:07:25+0700


		2023-12-08T09:07:36+0700


		ubnd_vt@bacgiang.gov.vn
	2023-12-08T09:07:58+0700


		sonm@bacgiang.gov.vn
	2023-12-25T17:41:25+0700


		2023-12-25T20:42:50+0700


		2023-12-25T20:43:05+0700


		ubnd_vt@bacgiang.gov.vn
	2023-12-26T09:08:11+0700




